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MÔN THI : KOR 372 (A) Học kì: I

Thời gian : 07h30 - 27/12/2024   -   Phòng thi 214/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206702988 Nguyễn Thị Thu Duyên KOR 372 A K28CLC-NHD

2 27203837665 Phan Thị Mỹ Hoài KOR 372 A K27NHB

3 27213849640 Phạm Minh Kiệt KOR 372 A K27NHB

4 27203800629 Trần Thị Phương Linh KOR 372 A K27NHB

5 26203825455 Đỗ Trương Hoàng My KOR 372 A K27NHB

6 28206746199 Nguyễn Thị Mỹ KOR 372 A K28NHB

7 26203836205 Phan Hoàng Oanh KOR 372 A K27NHB

8 27203832692 Nguyễn Thị Oanh KOR 372 A K27NHB

9 27203339390 Lưu Thị Diễm Phúc KOR 372 A K27NHB

10 28216749700 Trần Ngọc Ái Phương KOR 372 A K28CLC-NHD NỢ HP

11 28216252523 Trịnh Nguyễn Đăng Quân KOR 372 A K28CLC-NHD

12 28214502842 Phạm Văn Quốc KOR 372 A K28CLC-NHD NỢ HP

13 28206733482 Võ Thuyền Quyên KOR 372 A K28CLC-NHD

14 28206700443 Huỳnh Thị Hồng Thêm KOR 372 A K28CLC-NHD

15 26203823475 Hà Thị Thương KOR 372 A K26NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 
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LỚP SINH 
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TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 372 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2024   -   Phòng thi 214/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27203850023 Nguyễn Thị Bé Thùy KOR 372 A K27NHB

2 27213800754 Phạm Nguyễn Minh Toàn KOR 372 A K27NHB

3 26203841712 Phạm Thanh Trà KOR 372 A K27NHB

4 28206750745 Trần Thị Thanh Trà KOR 372 A K28NHB

5 27203820647 Hà Huyền Trang KOR 372 A K27NHB

6 28206505531 Phan Thị Thuỳ Trang KOR 372 A K28CLC-NHD

7 28216754203 Phan Văn Trường KOR 372 A K28CLC-NHD

8 28216706555 Võ Viết Tú KOR 372 A K28CLC-NHD

9 28206303363 Trần Thị Thanh Tuyền KOR 372 A K28NHB

10 27203837388 Trần Lê Uyên KOR 372 A K27NHB

11 27203850166 Hoàng Tú Uyên KOR 372 A K27NHB

12 28206706081 Trần Thị Thanh Vân KOR 372 A K28CLC-NHD

13 28206533508 Nguyễn Thị Hạ Vy KOR 372 A K28NHB

14 28206700382 Trần Hoàng Gia Vy KOR 372 A K28NHB

15 28206702994 Nguyễn Thị Ngọc Yến KOR 372 A K28NHB
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LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 
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KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


